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Số:            /QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày       tháng      năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh mục các ngành/ nghề đào tạo trình độ sơ cấp 

và dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023-2025 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27/11/2014; 

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 46/2015/QĐ-TTg ngày 

28/9/2015 quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 

tháng; số 34/2020/QĐ-TTg ngày 26/11/2020 ban hành danh mục nghề nghiệp Việt 
Nam; 

Căn cứ các Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: 

số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo trình độ sơ cấp; 

số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo thường xuyên;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn 

bản số 1303/SLĐTBXH-GDNN-BĐG ngày 12/5/2023 (sau khi có ý kiến thống nhất 
bằng Văn bản của các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan). 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh mục ngành/nghề đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 03 

tháng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023-2025, gồm 146 nghề thuộc 5 nhóm 

nghề: (1) Nhóm nghề nông - lâm - ngư nghiệp; (2) Nhóm nghề kỹ thuật - công 

nghiệp; (3) Nhóm nghề thương mại - dịch vụ; (4) Nhóm nghề nghệ thuật; (5) 

Nhóm nghề sức khỏe - làm đẹp (Có Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Tài Chính, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du Lịch, Y 

tế, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo 

dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Hiệu 

trưởng/Giám đốc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và Thủ trưởng các cơ quan liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Bộ LĐ-TB&XH;                            (báo 

- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh;       cáo) 

- Chủ tịch, Các PCT UBND tỉnh; 

- PCVP Trần Tuấn Nghĩa; 

- Trung tâm Công báo - Tin học; 

- Lưu: VT, VX2. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Lê Ngọc Châu 
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PHỤ LỤC 

Danh mục các ngành/ nghề đào tạo trình độ sơ cấp 

và dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023-2025 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       /     /2023 của UBND tỉnh Hà Tĩnh) 

 

TT Tên nghề/nhóm nghề đào tạo 

I Nhóm nghề nông - lâm - ngư nghiệp 

1 Bảo vệ thực vật 

2 Chăn nuôi gia cầm  

3 Chăn nuôi gia súc (trâu, bò/ lợn/ hươu/ dê…) 

4 Chế biến sản phẩm từ thịt gia súc 

5 Chế biến thủy sản xuất khẩu 

6 Chế biến thuỷ sản, nước mắm 

7 Chế biến và bảo quản nông sản 

8 Khai thác, đánh bắt hải sản 

9 Kỹ thuật làm vườn mẫu 

10 Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt 

11 Kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng 

12 Kỹ thuật trồng cây ăn quả có múi /ổi 

13 Kỹ thuật trồng rừng 

14 Kỹ thuật trồng trọt (lúa/ lạc, đậu/ sắn/ ngô, …) 

15 Kỹ thuật trồng và chăm sóc nông sản sạch 

16 Kỹ thuật trồng và chế biến thuốc nam 

17 Kỹ thuật nuôi lươn không bùn 

18 Kỹ thuật nuôi ốc bươu đen 

19 Kỹ thuật nuôi cá rô đầu vuông 

20 Kỹ thuật trồng trọt theo tiêu chuẩn GAP, hữu cơ 

21 Làm vườn - cây cảnh 

22 Nhân giống cây (lâm nghiệp/ ăn quả …) 

23 Nuôi baba 

24 Nuôi cá lồng bè 

25 Nuôi ngao 

26 Nuôi ong lấy mật 

27 Nuôi thỏ 

28 Nuôi cua trong ống nhựa 

29 Giám đốc hợp tác xã nông nghiệp 

30 Quản lý kinh tế trang trại 

31 Sản xuất giống một số loài cá nước ngọt 

32 Sửa chữa, vận hành máy nông nghiệp, ngư nghiệp 

33 Thú y 



TT Tên nghề/nhóm nghề đào tạo 

34 Trồng chanh leo 

35 Trồng chè 

36 Trồng hoa 

37 Trồng măng tây 

38 Trồng nấm 

39 Trồng rau, củ, quả  

40 Trồng và chăm sóc cây cảnh 

41 Trồng, chăm sóc và khai thác mủ cây cao su 

II Nhóm nghề  kỹ thuật - công nghiệp 

42 Bảo dưỡng điều hoà không khí 

43 Cắt gọt kim loại 

44 Cơ điện nông thôn 

45 Công nghệ Hàn Hồ quang tay (1G-2G) 

46 Công nghệ Hàn MIG/MAG (1G-3G) 

47 Công nghệ Hàn Tig (1G-3G) 

48 Công nghệ ôtô 

49 Điện công nghiệp  

50 Điện dân dụng 

51 Điện ôtô 

52 Điện tử công nghiệp 

53 Đúc kim loại 

54 Đan lát thủ công mỹ nghệ 

55 Hàn 

56 Hàn điện 

57 Khai thác vận tải đường bộ 

58 Kỹ thuật cốt thép 

59 Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí  

60 Kỹ thuật xây dựng 

61 Lắp đặt thiết bị lạnh 

62 Lắp đặt điện nội thất 

63 Lắp đặt ống công nghệ 

64 Lắp đặt và sửa chữa hệ thống Điện nước 

65 Lắp đặt, sửa chữa tủ lạnh và máy điều hòa nhiệt độ 

66 Lắp ráp ô tô 

67 Mây tre đan 

78 Mộc dân dụng 

69 Sản xuất gạch không nung 

70 Sản xuất pin 

71 Sản xuất thức uống có men (rượu/ bia …) 

72 Sơn ô tô 

73 Sửa chữa bảo dưỡng điện lạnh ô tô 



TT Tên nghề/nhóm nghề đào tạo 

74 Sửa chữa điện ô tô 

75 Sửa chữa điện thoại di động 

76 Sửa chữa điện tử 

77 Sửa chữa điều hòa không khí 

78 Sửa chữa lắp ráp máy tính 

79 Sửa chữa máy động lực 

80 Sửa chữa nội thất ô tô 

81 Sửa chữa ô tô 

82 Sửa chữa, bảo trì xe gắn máy  

83 Sửa chữa quạt, động cơ điện và ổn áp 

84 Thiết kế đồ họa 

85 Tin học văn phòng 

86 Vận hành các loại máy công trình (xúc/ đào/ ủi….) 

87 Vận hành các loại máy nâng, bốc xếp hàng 

88 Vận hành, bảo dưỡng thiết bị thủy lực - nồi hơi,  

89 Xây trát dân dụng 

90 Cốp pha - giàn giáo 

III Nhóm nghề thương mại - dịch vụ  

91 Bán hàng trong siêu thị 

92 Bảo vệ 

93 Công nghệ giặt - là 

94 Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản lương thực 

95 Công tác xã hội 

96 Dịch vụ nhà hàng 

97 Dịch vụ logistic 

98 Điều hành tour du lịch 

99 Giúp việc gia đình 

100 Kỹ thuật buồng, bàn 

101 Kỹ thuật chế biến món ăn  

102 Kỹ thuật pha chế các loại thức uống cho quầy Bar 

103 Kỹ thuật sản xuất chổi đót 

104 Kỹ thuật sơ chế và bảo quản sản phẩm từ cây lương thực 

105 Kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng 

106 Lái phương tiện thủy nội địa 

107 Lái xe ô tô hạng B1 

108 Lái xe ô tô hạng B11 

109 Lái xe ô tô hạng B2 

110 Lái xe ô tô hạng C 

111 Lái xe nâng chuyển 

112 Làm hương truyền thống 

113 May công nghiệp 



TT Tên nghề/nhóm nghề đào tạo 

114 May dân dụng 

115 Nghiệp vụ bán hàng 

116 Nghiệp vụ du lịch 

117 Nghiệp vụ lễ tân, khách sạn 

118 Nữ công gia chánh và dịch vụ du lịch cộng đồng 

119 Quản lý lắp đặt vận hành hệ thống nước sinh hoạt 

120 Quản lý và bán hàng siêu thị 

121 Quản lý và vận hành lưới điện 

122 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 

123 Quản trị nhân sự 

124 Sản xuất phân bón hữu cơ từ rác thải sinh hoạt 

125 Tẩm quất 

126 Thương mại điện tử 

127 Tiếng Anh 

128 Tiếng Anh du lịch 

129 Tiếng Đức 

130 Tiếng Hàn 

131 Tiếng Nhật 

132 Tiếng Trung 

133 Tổ chức sự kiện 

IV  Nhóm nghề nghệ thuật 

134 Thanh nhạc 

135 Biểu diễn nhạc cụ phương Tây 

136 Hội họa 

137 Nghệ thuật biểu diễn dân ca 

V Nhóm nghề sức khỏe - làm đẹp 

138 Chăm sóc da  

139 Chăm sóc người cao tuổi 

140 Chăm sóc sắc đẹp 

141 Điều dưỡng 

142 Nhân viên y tế thôn, bản 

143 Nối mi, làm nail 

144 Tạo mẫu tóc 

145 Xoa bóp bấm huyệt 

146 Make up cơ bản 
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